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VIẾT VỀ BỘ PHIM YÊU THÍCH: TỪ VỰNG VỀ PHIM ẢNH 
 

Thể loại phim 
 

 
 

Từ vựng Ý nghĩa 

action movie phim hành động 

cartoon/ animation phim hoạt hình 

comedy hài kịch 

costume movie phim cổ trang 

detective movie phim trinh thám 

documentary phim tài liệu 

drama phim dài tập, nhiều tình tiết 

genre thể loại 

historical film phim lịch sử 



` 
 

horror movie phim kinh dị 

sci-fi movie khoa học viễn tưởng 

sitcom (situation comedy) phim có tình huống gây cười, chia thành 

tập 

 
Xem thêm: Các thể loại phim trong tiếng Anh. Gợi ý 10 bộ phim tiếng Anh hay không thể bỏ qua!  

 

Từ vựng về phim hành động 
 

 
 

Từ vựng Ý nghĩa 

action-packed thrillers kinh dị hành động 

ambush phục kích 

archenemy kẻ thù không đội trời chung 

CGI (Computer-generated 

imagery) 

công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy 

tính 

Chinese kung fu movies phim kung fu Trung Quốc 

https://flyer.vn/cac-the-loai-phim-trong-tieng-anh/
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conflict mâu thuẫn 

explosion vụ nổ lớn 

Japanese samurai film phim samurai Nhật Bản 

martial arts võ thuật 

reach a climax  đạt đến cực điểm 

secret identity danh tính bí mật 

shootout cuộc đấu súng 

special effects hiệu ứng đặc biệt 

spectacular action scenes cảnh phim ngoạn mục, đẹp mắt 

spy movies phim điệp viên 

stunt diễn viên đóng thế 

superhero anh hùng 

villain  nhân vật phản diện 

 

Từ vựng về phim kinh dị  
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Từ vựng Ý nghĩa 

evil power thế lực xấu xa 

false scare cảnh phim dùng để gây sợ hãi “giả” cho người 

xem trước mối đe dọa thực sự 

haunted house ngôi nhà bị ma ám 

isolation sự cô lập 

jump scare một sự kiện bất ngờ khiến người xem sợ hãi 

scary creature sinh vật đáng sợ 

slasher films phim sát nhân 

sound effect hiệu ứng âm thanh 

spooky ma quái 

supernatural beings sinh vật siêu nhiên 

terrify làm kinh sợ 
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vampires ma cà rồng 

 

Từ vựng về phim hài 
 

 
 

Từ vựng Nghĩa 

buffoons bọn hề 

jester gã hề 

physical humor trò đùa hình thể 

pratfall effect hiệu ứng tâm lý cho rằng người giỏi giang 

vẫn sẽ dễ thương ngay cả khi họ mắc lỗi 

punchline chơi chữ 

ridiculous nực cười 

running gag trò đùa lặp đi lặp lại 

satire sự châm biếm 
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slapstick trò hề 

snob kẻ hợm hĩnh 

witty dí dỏm 

 

Từ vựng về phim khoa học viễn tưởng 
 

 
 

Từ vựng Nghĩa 

extraterrestrial radiation bức xạ ngoài trái đất 

time machine cỗ máy thời gian 

robot rebellion cuộc nổi dậy của rô-bốt 

alien invasion cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh 

time travel du hành thời gian 

multiverse đa vũ trụ 

mutant đột biến 
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hologram hình ảnh ba chiều 

shapeshifter người biến hình 

cyborg người máy 

cyberpunk phim về cuộc sống có yếu tố công nghệ, rô bốt…  

space opera phim về những cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ 

virtual reality thực tế ảo 

 


